
TX. Mỹ Hào 1.500 52,6 3 3 12 40 100 130 12 12,0 17,5 25 4 4

Văn Lâm 150 8,3 83 80 9 20 35 40 72 71 4,5 350 20 165 185

Yên Mỹ 135 13,7 36 35 16,4 28 32 35 15,0 12 4,5 661,3 5 395 400

Khoái Châu 150 10,3 26 26 20 35 40 50 10 10 3 1.760 5 200 205

Văn Giang 1.479,3 10 5 50 270 335

Ân Thi 2.350 37,3 580 580 6,5 6,5 2.080 2.035 318 318 12,5 165 10 5 90 105

Kim Động 550 17,2 300 230 12 50 1.100 1.000 455 410 11 620 70 20 20 192 302

Tiên Lữ 480 13,7 370 305 35,5 71 90 170 290 280 25,0 550 40 190 230

Phù Cừ 820 24,7 460 452 41 72 260 256 35 32 415 50 10 244 304

TP. Hưng Yên 200 24,1 50 45 22 65 60 100 75,0 68 2,5 782 150 15 3 120 288

Cộng 6.335 26,1 1.908 1.756 174,4 387,5 3.797 3.816 1.282 1.213 80,5 6.807,6 340 55 93 1.870 2.358

Sâu bệnh hại trên lúa

Diện 

tích 

chuột 

gây hại 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tráng

Đơn vị tính: ha.

Diện tích 

trồng 

rau màu 

vụ Xuân

Diện tích thu hoạch rau màu vụ Xuân 

Ngô

Lạc, 

đậu 

tương

Dược 

liệu, 

HCC

Rau 

các loại
Tổng

Sâu cuốn lá

Diện 

tích 

nhiễm

Diện 

tích PT

Bệnh khô vằn 

Diện tích 

nhiễm

Diện 

tích PT

Diện 

tích PT

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:           /TĐ-SNN

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2024

Ngày            tháng          năm 2024

Rầy nâu - rầy 

lưng trắng

Diện 

tích 

nhiễm

% diện 

tích 

lúa trỗ

Diện 

tích 

lúa trỗ

Huyện, thị xã, 

thành phố

Bệnh đạo ôn 

Diện 

tích 

nhiễm

Diện 

tích PT

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư TU; đ/c phó bí thư thường trực TU; 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đ/c Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Đ/c Bí thư, đ/c Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP; 
- Phòng Cây Lương thực - Cục Trồng trọt; 
- TT Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh; 
- Công ty Điện lực Hưng Yên; 
- Chuyên viên UBND tỉnh theo dõi NN; 
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh; 
- Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên ; 
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh; 
- Chi cục: BVTV, Thủy lợi, TTKN, TTGNN; phòng 
KT-KH, VP Sở NN & PTNT; 
- Phòng NN&PTNT (phòng KT) các huyện, TX, TP; 
- Lưu : VT sở Nông nghiệp, Phòng Trồng trọt. 

 

Ghi chú:  

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số  614/SNN-BVTV ngày 17/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT  về việc tập trung 

chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân từ nay đến cuối vụ;   

- Đối với các diện tích cây ăn quả ( nhãn, vải và cây có múi) tiến hành chăm sóc, bón phân theo quy trình kỹ thuật của từng loại cây, tăng 

cường sử dụng thêm các loại phân bón hữu cơ, NPK tổng hợp có bổ sung các yếu tố vi lượng để quả sinh trưởng, phát triển tốt t ạo tiền đề 

về năng suất và chất lượng; 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch trồng cây nhân dân theo nội dung báo cáo số 17/BC-SNN ngày 18/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thu hoạch rau màu vụ Xuân đúng thời kỳ để đảm bảo chất lượng và vệ sinh ATTP, nâng cao giá trị sản phẩm; Diện tích rau màu thu 

hoạch xong cần thu gom, xử lý tàn dư đồng ruộng để hạn chế ký chủ, nguồn lây lan sâu bệnh hại; Theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối 

tượng sâu bệnh hại trên các loại cây trồng theo hướng dẫn của Chi cục BVTV.  
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